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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI LỘC 

           TỈNH NGHỆ AN 
 
 

     Bản án số 75 /2018/HS-ST 

           Ngày 19-10-2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGHI LỘC 

  
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đinh Loan Hòa              
Các Hội thẩm nhân dân: ông Bùi Sỹ Cường; ông Nguyễn Xuân Vinh 
- Thư ký phiên tòa: Ông Vương Thanh Minh- Thư kí Tòa án nhân dân 

huyện Nghi Lộc. 
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Thái Phượng - Kiểm sát viên. 
Ngày 19 tháng 10 năm 2018 tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Nghi 

Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ 

án hình sự thụ lý số 72/2018/TLST-HS ngày 21/9/2018 theo Quyết định đưa vụ án ra 
xét xử số 98/2018/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 10 năm 2018 đối với các bị cáo: 

1. Bị cáo: Phạm Thanh H1; Giới tính Nam; Tên gọi khác: Không; Sinh 
ngày 30/4/1998. Nơi ĐKHKTT: thôn T, xã S, thị xã A, tỉnh Gia Lai. Quốc tịch: 
Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: lái xe; Trình độ văn 
hoá: 11/12; Con ông Phạm K và bà Triệu Thị G. Vợ con: Chưa có. Tiền sự, tiền 
án: không; Bị tạm giữ từ ngày 24/01/2018 đến ngày 27/01/2018; bị bắt tạm giam 
tại trại tạm giam thuộc công an tỉnh Nghệ An từ ngày 01/6/2018 cho đến nay. 
Có mặt. 

2. Bị cáo: Phạm Văn  H2; Giới tính Nam; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 
10/4/1987. Nơi ĐKHKTT: thôn T, xã S, thị xã A, tỉnh Gia Lai. Chỗ ở: Xóm 1- T, 
xã T, huyện T, tỉnh Bình Định. . Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 
Không. Nghề nghiệp: lái xe; Trình độ văn hoá: 7/12; Con ông Phạm K và bà 
Triệu Thị G. Vợ Trương Thị Thanh T và 02 con, lớn nhất sinh năm 2012, nhỏ 
nhất sinh năm 2016.Tiền sự, tiền án: không; Bị tạm giữ từ ngày 24/01/2018 đến 
ngày 27/01/2018; bị bắt tạm giam tại trại tạm giam thuộc công an tỉnh Nghệ An 
từ ngày 01/6/2018 cho đến nay. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
  Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

    Phạm Văn H2 là người lái thuê xe ô tô đầu kéo BKS: 81C - 096.03 kéo 

rơ móc BKS: 81R-006.90 cho anh Lê Viết H3 (sinh năm 1969, trú tại Thôn 2, xã 

B, Thành Phố P, tỉnh Gia Lai). Phạm Thanh H1 là em trai được thuê làm phụ xe. 
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    Ngày 21/01/2018, H2 và Phạm Thanh H1 lái xe đến một xưởng gỗ ở 

huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (Không xác định được tên và địa chỉ của xưởng 

gỗ) để chở gỗ ra tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi lái xe ô tô đến xưởng gỗ, H2 đi về nhà 

còn H1 ở lại trông coi, quản lý xe ô tô. 

Lúc 17 giờ ngày 21/01/2018, sau khi đã bốc xong gỗ lên xe ô tô, H1 gặp 

người đàn ông tên D (Chưa xác định được nhân thân lai lịch). D thuê H1 chở 

pháo đến Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Số pháo đựng trong 06 thùng Catton 

được H1 dấu dưới gầm rơ mooc. D trả cho H1 số tiền 1.000.000 đồng.  

Vào chiều ngày 22/01/2018, H2 và H1 điều khiển xe đi ra Bắc. Trên 

đường đi, H1 nói cho H2 biết việc D nhờ chở pháo ra TP.Vinh và H1 đã để pháo 

ở trên xe ô tô, D sẽ thanh toán 2.000.000 đồng sau khi xe quay về Gia Lai. H2 

đồng ý và tiếp tục lái xe đi.  

Lúc 18 giờ ngày 23/01/2018, khi đi đến địa phận tỉnh Nghệ An. H1 gọi 

điện thoại cho người nhận pháo (theo số điện thoại mà người đàn ông tên D đưa 

cho) để hỏi địa điểm giao pháo. Đến 19 giờ 20 phút, đến địa phận xã Nghi Vạn, 

huyện Nghi Lộc thì người đàn ông nhận pháo gọi cho H2 và nói H2 dừng lại và 

để pháo ở bên đường. Khi H1 khiêng các thùng pháo ra để ở bên đường thì bị 

Công an Thành Phố Vinh phát hiện, bắt quả tang thu giữ 06 thùng Catton chứa 

110 hộp pháo, tổng trọng lượng là: 142,6 kg và 01 chiếc điện thoại di động hiệu 

OPPO của Phạm Văn H2. 

   Tại bản Kết luận giám định số 168/KL-PC54(CN) ngày 26/ 01/2018 của 

Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, kết luận: 110 khối kích thước 

(15x15x15)cm  có trọng lượng là 142,6 kg thu giữ của Phạm Văn H2 và Phạm Thanh 

H1 đều là pháo, có đầy đủ tính năng của pháo nổ (có chứa thuốc pháo và khi bị kích 

thích hoặc đốt có gây tiếng nổ).  

    Tại phiên toà, Phạm Thanh H1 và Phạm Văn H2 không có ý kiến hay 
khiếu nại gì về hành vi của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng 
và đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu. 
               Theo Cáo trạng số 77/CT-VKS-HS ngày 19/9/2018 của Viện Kiểm sát nhân 
dân huyện Nghi Lộc thì hai bị cáo Phạm Thanh H1 và Phạm Văn H2 bị truy tố về tội 
danh "Vận chuyển hàng cấm" theo điểm c khoản 3 Điều 191 bộ luật Hình sự năm 
2015. 
             Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố với hai bị 
cáo kể trên. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố Phạm Thanh H1 và Phạm Văn H2 đều 
phạm tội "Vận chuyển hàng cấm"; áp dụng:  

           - Điểm c khoản 3 Điều 191; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 
2015 để xử phạt Phạm Thanh H1  từ 5 năm 6 tháng tù đến 06 năm tù;   
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           - Điểm c khoản 3 Điều 191; điểm s khoản 1Điều 51 của Bộ luật Hình sự 
năm 2015; xử phạt Phạm Văn H2  từ 05 năm đến 05 năm 06 tháng tù. 

          Thời hạn tù tính từ ngày tạm giam các bị cáo nhưng được trừ thời gian bị 
bắt tạm giữ. 

   Về vật chứng: Đối với 104 hộp pháo còn lại sau khi giám định hiện đang 
được tạm giữ tại kho vật chứng của Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đề 
nghị tịch thu tiêu hủy. 

- 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo đã qua sử dụng thu giữ của 
Phạm Văn H2 hiện đang được tạm giữ tại kho tang vật của Chi cục THADS 
huyện Nghi Lộc là công cụ phạm tội, đề nghị tịch thu sung công quỹ. Truy thu 
số tiền 1.000.000 đồng tiền thù lao mà Phạm Thanh H1 đã nhận của đối tượng 
tên D và đã tiêu xài hết.   

  Các bị cáo nói lời sau cùng, xin Hội đồng xét xử  xem xét giảm nhẹ hình 
phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Về hành vi tố tụng của cơ quan điều tra công an huyện Nghi Lộc, tỉnh 
Nghệ An và  Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ 
An và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 
quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự. Việc xác minh, thu 
thập vật chứng đúng trình tự, khách quan; Quá trình điều tra và tại phiên tòa, 
những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi của 
cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. Do đó, khẳng định các 
hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố 
tụng đã thực hiện đều đúng pháp luật. 

[2] Về tội danh, khung hình phạt: 
Tại phiên tòa hôm nay, lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai những 

người tham gia tố tụng; phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ: Ngày 
23/01/2018, Phạm Thanh H1, Phạm Văn H2 vận chuyển 142,6 kg pháo nổ trên xe 
ô tô . Trong lúc bốc dỡ số pháo trên xuống tại khu vực đường tránh Vinh thuộc địa 
phận xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An thì bị phát hiện, bắt quả tang.   
          Hành vi vận chuyển thuê 142,6kg Pháo của Phạm Thanh H1 và Phạm Văn 
H2 đủ yếu tố cấu thành tội "Vận chuyển hàng cấm"; Viện kiểm sát nhân dân 
huyện Nghi Lộc truy tố, đề nghị xét xử 2 bị cáo H1 và H2 theo điểm c khoản 3 
Điều 191 bộ luật Hình sự năm 2015 là phù hợp. 

[3] Về hình phạt chính : Đây là vụ án có tính chất rất nghiêm trọng. Hành 
vi của các bị cáo mặc dù có tính chất đồng phạm giản đơn nhưng là nguy hiểm 
cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế trong việc sản xuất, 
vận chuyển những mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Đặc biệt trong tình hình 
hiện nay, Nhà nước đang có chủ trương cấm sử dụng các loại pháo nhưng các bị 
cáo không chấp hành mà lại ngang nhiên vi phạm pháp luật. Vì vậy cần phải xử 
lý nghiêm. 

         Xét vai trò, trách nhiệm, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo: 
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       - Đối với Phạm Thanh H1: Bị cáo là người chủ động nhận hàng, nhận tiền 
nên có vai trò quan trọng nhất trong vụ án. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng 
nào, được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 51 bộ luật Hình sự năm 
2015 là: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải (điểm s khoản 1). 

       - Đối với Phạm Văn H2: Mặc dù sau khi H1 đã nhận Pháo, bỏ lên xe và đến 
lúc xe vận hành trên đường mới biết nội dung nhưng H2 với tư cách là anh trai, 
là lái chính không có ý thức giáo dục em trai là phụ xe; không những không 
ngăn chặn, tố giác tội phạm mà còn tiếp tay cho H1, đồng ý sẽ nhận 2.000.000 
đồng tiền công; trực tiếp nghe gọi điện thoại để giao hàng nên cũng chịu trách 
nhiệm hình sự tương đương với vai trò của bị cáo H1. Bị cáo cũng không có tình 
tiết tăng nặng nào và được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 51 bộ luật 
Hình sự năm 2015 là: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải (điểm s khoản 1). Bị 
cáo có vợ không có công ăn việc làm, hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai con còn 
nhỏ. Đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự 
năm 2015. 

        Với những tình tiết như trên, nghĩ  cần cách ly xã hội đối với 2 bị cáo trên; 
Xem xét để cho hai bị cáo phải chịu mức hình phạt tương đương mức khởi điểm 
của khung cũng là thỏa đáng.    

 [4] Về hình phạt bổ sung: tại khoản 4 Điều 191 của Bộ luật Hình sự quy 
định “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi 
triệu đồng”, do đó các bị cáo có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền. 
Xét tính chất vụ án, các bị cáo đều là lao động tự do, thu nhập không ổn định- 
nghĩ nên xét không áp dụng hình phạt phụ. 

   [5] Về vật chứng:  Đối với số vật chứng thu được trong vụ án là số pháo 
còn lại sau khi giám định hiện đang được tạm giữ tại kho vật chứng của Cơ quan 
CSĐT Công an huyện Nghi Lộc cần tịch thu tiêu hủy. 

- 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO đã qua sử dụng thu giữ của 
Phạm Văn H2 hiện đang được tạm giữ tại kho tang vật của Chi cục Thi hành án 
Dân sự huyện Nghi Lộc là công cụ phạm tội, cần tịch thu sung công quỹ.  

 - Truy thu sung công quỹ số tiền 1.000.000 đồng là tiền thu lợi bất chính từ 
Phạm Thanh H1.   

       [6] Các bị cáo phải chịu án phí và có quyền kháng cáo theo quy định của 
pháp luật. 

           Vì các lẽ trên, 
QUYẾT ĐỊNH: 

  1. Tuyên bố các bị cáo Phạm Thanh H1, Phạm Văn H2 phạm tội "Vận 
chuyển hàng cấm". 

   - Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 191; các điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật 
Hình sự;  

Xử phạt  Phạm Thanh H1 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù nhưng được trừ 
thời gian bị tạm giữ từ ngày 24/01/2018 đến ngày 27/01/2018. Thời hạn chấp 
hành án còn lại tính từ ngày 01/6/2018. 
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      - Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 191; các điểm s khoản 1, khoản 2  Điều 
51 Bộ luật Hình sự;  

Xử phạt  Phạm Văn H2 05 (năm) năm tù nhưng được trừ thời gian bị tạm 
giữ từ ngày 24/01/2018 đến ngày 27/01/2018. Thời hạn chấp hành án còn lại 
tính từ ngày 01/6/2018. 

  2. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 bộ luật Hình sự năm 2015; khoản 2 
Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 tuyên bố: 

       Tịch thu tiêu hủy 104 hộp pháo (đựng trong 05 thùng các tông) hiện 
đang tạm giữ tại kho vật chứng thuộc Công an huyện Nghi Lộc theo phiếu nhập 
kho vật chứng số 75 ngày 21/3/2018.  

       Tịch thu sung công quỹ 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO đã 
qua sử dụng thu giữ của Phạm Văn H2 hiện đang được tạm giữ tại kho tang vật 
của Chi cục THADS huyện Nghi Lộc là công cụ phạm tội theo biên bản giao 
nhận ngày 09/10/2018. 

       Truy thu sung công quỹ 1.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính từ Phạm 
Thanh Hùng. 

        4. Về án phí: Áp dụng Điều 135 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015; 
§iÒu 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30.12.2016 về Lệ phí, án 
phí Tòa án buộc Phạm Thanh H1 và Phạm Văn H2 mỗi bị cáo phải chịu 200.000 
(Hai trăm ngàn) đồng án phí Hình sự sơ thẩm;  

   5. Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 
sơ thẩm.  

                                                           T/m Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

 N¬i nhËn :                                                        ThÈm ph¸n - chñ to¹ phiªn toµ 

- TAND t. NghÖ An;                                                                        

 - Së Tư ph¸p t. NghÖ An;                                                  

- VKSND h. Nghi Léc, t. NghÖ An; 

- C«ng an h. Nghi Léc,t. NghÖ An;                                

- T.H.A d©n sù, hình sự  h. Nghi Léc, t. NghÖ An;  

- Nh÷ng ngưêi tham gia tè tông; 

- Lưu: Hå s¬, V¨n phßng TAND h. Nghi Léc.                                   Đinh Loan Hòa 


